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1. Tên học phần: Thực hành  hóa phân tích
 MT

Mã học phần: ANCH235651
2. Tên tiếng: Analytical Chemistry Practice
3. Số tín chỉ: 1
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần


1/ GV phụ trách chính: ThS. Hồ Thị Yêu Ly


2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Phan Thị Anh Đào

5. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: toán cao cấp 1, 2, 3, vật lý đại cương A1 và A2, hóa đại cương, hóa hữu cơ, hóa sinh đại cương, Hóa phân tích MT
6. Mô tả tóm tắt học phần


Trang bị cho người học những kỹ năng thực hành. Pha chế hóa chất, thực hành thành thạo kỹ thuật chuẩn độ, xác định được thời điểm dừng chuẩn độ qua kỹ năng phát hiện được sự thay đổi màu sắc của dung dịch chuẩn độ. Tính toán được các sai số liên quan đến kết quả phân tích. Thiết lập công thức tính toán các kết quả phân tích. Hiểu đúng các phương pháp xử lý và điều chỉnh quy trình phân tích để phù hợp với điều kiện thực tế phòng thí nghiệm. Nhận thức và thiết lập các phương pháp bảo vệ, cải thiện môi trường trong và xung quanh phòng thí nghiệm. Biết cách xử lý các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm... Đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện các môn học thực hành nghề, đồ án khóa luận tốt nghiệp.

Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, kỹ năng thực hành phân tích chất bằng phương pháp chuẩn độ, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Nắm vững kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thực hành định lượng bằng phương pháp hóa học: an toàn PTN, sử dụng dụng cụ đo, pha chế hóa chất, kỹ thuật định phân, xác định điểm dừng định phân, tính kết quả, xử lý số liệu, đánh giá kết quả.
	1.1, 1.2, 1.3

	G2
	Thành thạo sử dụng thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quá trình thí nghiệm. Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả phân tích.Có kỹ năng chuyên môn: đạo đức nghề nghiệp, trung thực, xác định mục tiêu và định hướng nghề nghiệp.
	2.1, 2.2, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
	3.1; 3.2; 3.3

	G4
	Khả năng vận dụng, xác định chất trong đối tượng mẫu môi trường
	4.1; 4.5


8. Chuẩn đầu ra của học phần.
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Nắm được phương pháp tiếp cận và phương pháp luận của môn học 
	1.1

	
	G1.2
	Trình bày được nguyên tắc của sự đổi màu trong quá trình định phân. Phương pháp chuẩn độ axit-bazơ, oxy hóa khử, kết tủa và tạo phức.
	1.2

	
	G1.3
	Nắm vững và vận dụng các công thức tính toán và chuyển đổi các loại nồng độ vào thực hành pha chế và xác định nồng độ và hàm lượng các chất.
	1.3

	
	G1.4
	Nắm vững nguyên tắc đọc kết quả từ dụng cụ đo và biểu diễn kết quả phân tích, xử lý và đánh giá kết quả phân tích.
	1.4

	G2
	G2.1
	Sử dụng đúng, thành thạo dụng cụ đo. Hiểu rõ quá trình định phân, giải thích đúng sự đổi màu trong quá trình định phân. 
	2.1.1

	
	G2.2
	Áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực hành: giải thích hiện tượng, thiết lập công thức, nhận thức thời điểm dừng chuẩn độ.
	2.2.1

	
	G2.3
	Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu, trình bày và giải quyết các vấn đề liên quan tới nội dung thí nghiệm 
	2.2.3

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến bài thí nghiệm
	3.1.1, 3.1.2, 3.2.6

	
	G3.2
	Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong hóa phân tích, thực hành hóa phân tích môi trường
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Xác định được đối tượng cần phân tích trong mẫu thực tế 
	4.3.2 

	
	G4.2
	Vận dụng phương pháp phân tích hóa học phù hợp với đối tượng, điều kiện phòng thí nghiệm
	4.4.1


	
	G4.3
	Xử lý và báo cáo kết quả
	4.4.3


9. Tài liệu học tập
· Sách, giáo trình chính: 

1. Bài giảng Thực hành Hóa Phân tích, biên soạn: Hồ Thị Yêu Ly, 2009.

· Sách tham khảo:  
2. Nguyễn Bạch Tuyết, Lê Xuân Mai, Thí nghiệm hóa phân tích, Đại học Quốc gia TP.HCM, 2003
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT 
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	30

	BT1
	Tính toán lượng cần cần lấy để pha chế hóa chất
	Tuần 1
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1, 1.3
	5

	BT2
	Mục đích, nguyên tắc, cách tiến hành xác định NaOH và H3PO4 
	Tuần 2
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
	5

	BT3
	Mục đích, nguyên tắc, cách tiến hành xác định Na2CO3, hỗn hợp NaOH và Na2CO3
	Tuần3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
	5

	BT4
	Mục đích, nguyên tắc, cách tiến hành xác định KMnO4 và Fe2+
	Tuần 4
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
	5

	BT5
	Mục đích, nguyên tắc, cách tiến hành xác định Na2S2O3 và Cu2+
	Tuần 5
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
	5

	BT6
	Mục đích, nguyên tắc, cách tiến hành xác định Cl-, độ cứng của nước và Al3+
	Tuần 6
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3
	5

	Kiểm tra giữa kỳ - bài tập lớn
	
	10

	
	Nội dung kiểm tra

1. Nguyên tắc xác định chất, cách tiến hành
2. Nguyên nhân gây sai số
3. Xác định nồng độ các chất trong mẫu đã cho
4. Phân loại phương pháp phân tích 
	Tuần 6
	
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2. 2.3, 3.1
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 10 phút chuẩn bị/  SV 

	
	Thi vấn đáp
	G1.1, 1.2, 1.3,  3.1, 3.2, 2.1, 2.2
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Bài 1: An toàn phòng thí nghiệm
hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ đo
pha chế hóa chất
 Bài 2: Pha dd oxalic chuẩn, xác định nồng độ dung dịch NaOH và dung dịch H3PO4 
	G2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2.

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (2)
	

	
	- Các nội dung GD trên lớp: 

- Các nội dung GD trên lớp: 

1.1. Nội quy phòng thí nghiêm

1.2. Sơ cứu trong phòng thí nghiệm

1.3. Những điều cần chú ý khi làm việc trong phòng thí nghiệm phân tích định lượng

1.4. Cách sử dụng một số dụng cụ thủy tinh

1.5. Cách làm sạch các dụng cụ thủy tinh

1.6. Thao tác pha chế hóa chất

2.1. Xác định nồng độ dung dịch NaOH
2.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

2.1.2. Pha chế H2C2O4 0,1N, thực hành xác định nồng độ NaOH

2.2. Xác định nồng độ dung dịch H3PO4
2.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

2.1.2. Thực hành xác định nồng độ NaOH

- PPGD:

+ Thuyết trình
+ Làm trình diễn

+ Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (4)
	

	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao và viết báo cáo

+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo 
	

	2
	Bài 3: Pha dung dịch HCl 0,1N – Xác định nồng độ dung dịch Na2CO3 và hỗn hợp  NaOH lẫn Na2CO3 (1/5/2)
	G2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2.

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (6)
	

	
	3.1. Xác định nồng độ dung dịch Na2CO3
3.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

3.1.2. Pha chế HCl 0,1N, thực hành xác định nồng độ Na2CO3
3.2. Xác định nồng độ dung dịch hỗn hợp NaOH lẫn Na2CO3
3.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

3.1.2. Thực hành xác định nồng độ hỗn hợp  NaOH lẫn Na2CO3
- PPGD:

+ Thuyết trình

+ Làm trình diễn

+ Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (4)
	

	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao và viết báo cáo

+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo 
	

	3
	Bài 4: Pha dung dịch KMnO4, xác định độ chuẩn dung dịch KMnO4 bằng H2C2O4, xác định hàm lượng Fe2+ (1/5/2)
	

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (6)
	

	
	4.1. Xác định nồng độ dung dịch KMnO4
4.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

4.1.2. Pha chế KMnO4 0,1N, thực hành xác định chính xác  nồng độ KMnO4
4.2. Xác định hàm lượng Fe2+ 

4.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

4.1.2. Thực hành xác định hàm lượng Fe2+ 

- PPGD:

+ Thuyết trình

+ Làm trình diễn

+ Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (4)
	

	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao và viết báo cáo

+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo 
	

	4
	Bài 4: Pha dung dịch KMnO4, xác định độ chuẩn dung dịch KMnO4 bằng H2C2O4, xác định hàm lượng Fe2+ (1/5/2)
	G2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2.

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (2)
	

	
	 5.1. Xác định nồng độ dung dịch KMnO4
5.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

5.1.2. Pha chế KMnO4 0,1N, thực hành xác định chính xác  nồng độ KMnO4
5.2. Xác định hàm lượng Fe2+ 

5.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

5.1.2. Thực hành xác định hàm lượng Fe2+ 

- PPGD:

+ Thuyết trình
+ Làm trình diễn

+ Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (4)
	

	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao và viết báo cáo

+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo 
	

	
	
	

	5
	Bài 5: Pha dung dịch Na2S2O3, xác định độ chuẩn của dung dịch Na2S2O3, xác định Cu2+ bằng phương pháp iod (1/5/2)
	G2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2.

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (6)
	

	
	6.1. Xác định nồng độ dung dịch Na2S2O3
6.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

6.1.2. Pha chế Na2S2O3, 0,1N, thực hành xác định chính xác  nồng độ Na2S2O3
6.2. Xác định Cu2+ bằng phương pháp iod

6.1.1. Mục đích, nguyên tắc 

6.1.2. Thực hành xác định Cu2+ 

- PPGD:

+ Thuyết trình

+ Làm trình diễn

+ Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (4)
	

	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao và viết báo cáo

+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo 


	

	6
	bài 6: Pha dung dịch NaCl, xác định Cl- bằng phương pháp kết tủa. Bài 7: Xác định độ cứng của nước và Al3+ bằng phương pháp complexon (1/5/2)
	G2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3.

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (6)
	

	
	7.1. Phương pháp mohr xác định Cl-

7.1.1. Nguyên tắc 

7.1.2. Pha chế NaCl, 0,1N, thực hành xác định chính xác  nồng độ Cl-
7.2. Phương pháp chỉ thị hấp phụ xác định Cl-

7.2.1. Nguyên tắc 

7.2.2. Thực hành xác định chính xác  nồng độ Cl-
7.3. Xác định độ cứng của nước

7.3.1. Nguyên tắc 

7.3.2. Thực hành xác định độ cứng của nước 

7.4. Xác định Al3+

7.3.1. Nguyên tắc 

7.3.2. Thực hành xác định độ Al3+
- PPGD:

+ Thuyết trình

+ Làm trình diễn

+ Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (4)
	

	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao và viết báo cáo

+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo 


	


12. Đạo đức khoa học:

+ Các bài báo cáo nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ ở thì bị cấm thi.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.
+ Trung thực với số liệu thực hành
13. Ngày phê duyệt lần đầu tiên: 

14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BỘ MÔN
	Người biên soạn

 Ths. Hồ Thị Yêu Ly
Ths. Phan Thị Anh Đào



	Cập nhật lần 1
	Người cập nhật

Trưởng bộ môn



	Cập nhật lần 2
	Người cập nhật

Trưởng bộ môn




